Trường THCS Nguyễn Thị Hương

Họ và tên học sinh:……………………………………..

Lớp: 6A……….

PHIẾU HỌC TẬP NGỮ VĂN 6
1. VĂN BẢN: BỨC TRANH CỦA EM GÁI TÔI
* Học sinh đọc văn bản Sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: Trình bày sơ nét về tác giả Tạ Duy Anh.
Câu 2: Văn bản có xuất xứ từ đâu?

Câu 3: Văn bản được viết theo thể loại nào?

Câu 4: Xác định phương thức biểu đạt của văn bản.

Câu 5: Văn bản được kể theo ngôi thứ mấy? Vì sao?

Câu 6: Văn bản gồm có những nhân vật nào? Trong đó ai là nhân vật chính?

Câu 7: Văn bản có thể chia làm mấy phần? Nội dung chính của mỗi phần.
Câu 8: Chỉ ra những chi tiết thể hiện thái độ của người anh (Liệt kê ngắn gọn chi tiết)
a/ Khi tài năng của em gái chưa được phát hiện.

b/ Khi tài năng của em gái được phát hiện.

c/ Khi đứng trước bức tranh “Anh trai tôi” của em gái.

Câu 9: Tìm những chi tiết miêu tả nhân vật Kiều Phương và nêu nhật xét về nhân vật này.

Câu 10: Em rút ra những bài học nào qua việc tìm hiểu văn bản trên?

* HS đọc ghi nhớ (SGK/35)

2. SO SÁNH
* Học sinh đọc ví dụ a,b SGK/24

Câu 1: Tìm những tập hợp từ có chứa hình ảnh so sánh trong hai ví dụ trên.

a/ 


b/ 


Câu 2: Trong mỗi phép so sánh trên, những sự vật, sự việc nào được so sánh với nhau? Vì sao có thể so sánh như vậy? 

a/ 


b/ 


Câu 3: So sánh như vậy có tác dụng gì?
* HS đọc ghi nhớ 1(SGK/24)
Câu 4: Đặt một câu có phép so sánh. Gạch chân phép so sánh.

* Học sinh đọc lại ví dụ 1 a,b (SGK/24) 
Câu 5: Điền những tập hợp từ chứa hình ảnh so sánh trong hai ví dụ trên vào mô hình phép so sánh theo mẫu dưới đây.

	Ví dụ
	Vế A

(sự vật được so sánh)
	Phương diện so sánh
	Từ so sánh
	Vế B

(sự vật dùng để so sánh)

	a
	
	
	
	

	b
	
	
	
	


Câu 6: Tìm thêm các từ so sánh mà em biết.
* Học sinh đọc lại ví dụ 3 a,b (SGK/25) 

Câu 7: Cấu tạo của phép so sánh trong hai ví dụ trên có gì đặc biệt?

Câu 8: Mô hình cấu tạo đầy đủ của phép so sánh gồm có mấy phần? Trong thực tế mô hình trên có thể biến đổi như thế nào?

* HS đọc ghi nhớ 2 (SGK/25)

* HS đọc xác định yêu cầu và làm bài.
Bài tập 2 (SGK/26) 

Bài tập 3 (SGK/26)
3. PHƯƠNG PHÁP TẢ CẢNH

* Học sinh đọc ví dụ a,b,c/45,46
Câu 1: Xác định đối tượng miêu tả trong đoạn văn a. Tại sao có thể nói, qua hình ảnh nhân vật, ta có thể hình dung được những nét tiêu biểu của cảnh sắc ở khúc sông có nhiều thác dữ?
Câu 2: Đoạn văn b tả quang cảnh gì? Để làm nổi bật quang cảnh đó, tác giả đã quan sát và lựa chọn những hình ảnh tiêu biểu nào? Người viết đã miêu tả cảnh vật ấy theo một thứ tự nào? 
Câu 3: Hãy chỉ ra ba phần của văn bản c và nêu nội dung chính của mỗi phần. Hãy nhận xét về thứ tự miêu tả của tác giả trong văn bản đó (miêu tả từ trên xuống dưới, từ xa đến gần, từ ngoài vào trong, từ khái quát đến cụ thể hay theo thứ tự thời gian?…)
* HS đọc ghi nhớ (SGK/47)

Câu 4: Nếu phải tả quang cảnh lớp học trong giờ viết bài tập làm văn thì em sẽ miêu tả như thế nào? 
a/ Em sẽ quan sát và lựa chọn những hình ảnh cụ thể, tiêu biểu nào cho quang cảnh ấy?
b/ Em định miêu tả quang cảnh ấy theo thứ tự như thế nào?

c/ Hãy viết đoạn mở bài và kết bài cho bài văn này.
4. SO SÁNH (tt)

* Học sinh đọc ví dụ 1 sgk/41

Câu 1: Tìm phép so sánh có trong khổ thơ.

Câu 2: Chỉ ra những từ ngữ chỉ ý so sánh trong các phép so sánh trên.
Câu 3: Những từ ngữ chỉ ý so sánh trong các phép so sánh trên có gì khác nhau?

* HS đọc ghi nhớ 1 (SGK/42)
Câu 4: Cho 1 ví dụ về phép so sánh ngang bằng.

Câu 5: Cho 1 ví dụ về phép so sánh không ngang bằng.

* Học sinh đọc ví dụ 1/II sgk/42

Câu 6: Tìm những phép so sánh có trong đoạn văn.

Câu 7: Trong đoạn văn trên, phép so sánh có tác dụng gì đối với việc miêu tả hình ảnh chiếc lá rụng?

Câu 8: Cũng trong đoạn văn trên, phép so sánh có tác dụng gì đối với việc thể hiện tư tưởng, tình cảm của người viết?

* HS đọc ghi nhớ 2 SGK/42
* HS đọc, xác định yêu cầu, làm bài

Bài tập 1 sgk/43
Bài tập 2 sgk/43

5. PHƯƠNG PHÁP TẢ NGƯỜI

* Học sinh đọc các đoạn văn sgk/59; 60,61
Câu 1: Xác định đối tượng miêu tả trong mỗi đoạn văn trên.
Đoạn 1: 


Đoạn 2:  


Đoạn 3: 

* HS gạch chân những từ ngữ và hình ảnh miêu tả của 3 đối tượng đó trong SGK.
Câu 2: Đặc điểm nổi bật của từng đối tượng được miêu tả trong 3 đoạn văn trên như thế nào?
Câu 3: Trong các đoạn văn 1; 2; 3, đoạn nào tập trung khắc họa chân dung nhân vật, đoạn nào tả người gắn với công việc? 
Câu 4: Hãy chỉ ra bố cục ba phần của đoạn văn thứ 3 và nêu nội dung chính của mỗi phần.

* HS đọc ghi nhớ SGK/61

Câu 5: Nêu các chi tiết tiêu biểu mà em lựa chọn để miêu tả các đối tượng sau:

a) Một em bé chừng 4-5 tuổi.

c) Cô giáo của em đang say sưa giảng bài trên lớp.

6. VĂN BẢN: ĐÊM NAY BÁC KHÔNG NGỦ

* Học sinh đọc văn bản sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: Trình bày những nét chính về nhà thơ Minh Huệ.
Câu 2: Bài thơ Đêm nay Bác không ngủ được sáng tác trong hoàn cảnh nào?
Câu 3: Nội dung bài thơ kể về câu chuyện gì?

Câu 4:  Bài thơ được viết theo thể thơ gì?

Câu 5: Tìm những chi tiết miêu tả hình ảnh Bác Hồ (cử chỉ, hành động, lời nói). Cho biết biện pháp nghệ thuật được sử dụng qua những chi tiết đó.
Câu 6: Tâm trạng của người chiến sĩ được thể hiện qua những câu thơ nào qua lần thứ nhất và lần thứ ba thức dậy? Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng qua những chi tiết đó?
* Học sinh đọc ghi nhớ SGK/67

7. ẨN DỤ

* Học sinh đọc ví dụ 1 sgk/68

Câu 1: Trong khổ thơ, cụm từ “Người Cha” dùng để chỉ ai? Vì sao có thể ví như vậy?

Câu 2: Cách nói như vậy đem lại tác dụng như thế nào?
* HS đọc ghi nhớ 1 (SGK/68)
* Học sinh đọc ví dụ 1/II sgk/68

Câu 3: Các từ in đậm dùng để chỉ hiện tượng hoặc sự vật nào? Vì sao có thể ví như vậy?

* Học sinh đọc ví dụ 2/II sgk/69

Câu 4: Cách dùng từ trong cụm từ in đậm trong ví dụ trên có gì đặc biệt so với cách nói thông thường?

* Học sinh đọc ghi nhớ 2 SGK/69
* Học sinh đọc, xác định yêu cầu và làm bài

Bài tập 1 sgk/69

Bài tập 2 sgk/70

8. VĂN BẢN: LƯỢM

* Học sinh đọc văn bản sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: Trình bày vài nét về nhà thơ Tố Hữu. 
Câu 2: Văn bản được sáng tác trong hoàn cảnh nào? 
Câu 3: Bài thơ kể về nhân vật nào? Qua lời kể của ai? 
Câu 4: Bài thơ được viết theo thể thơ gì ?
Câu 5: Hãy chỉ ra bố cục của bài thơ và nêu nội dung chính của mỗi phần. 
Câu 6: Tìm những từ ngữ, hình ảnh miêu tả chú bé Lượm qua 5 khổ thơ đầu  (Hình dáng, trang phục, cử chỉ, lời nói). Những chi tiết đó sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? Qua đó em thấy hình ảnh chú bé Lượm có nét gì đáng yêu, đáng mến ?
Câu 7: Trong chuyến đi liên lạc, Lượm đã gặp phải chuyện gì? Hình ảnh ấy của Lượm gợi cho em cảm xúc gì? 
Câu 8: Tìm những câu thơ, khổ thơ thể hiện cảm xúc của tác giả trước sự hi sinh của Lượm. Những câu thơ ấy có gì đặc biệt ? 
Câu 9:  Việc lặp lại 2 khổ thơ đầu ở cuối bài thơ có tác dụng gì? 
* HS đọc ghi nhớ SGK/77
9. HOÁN DỤ

* Học sinh đọc ví dụ 1 sgk/82

Câu 1: Các từ ngữ in đậm trong câu thơ chỉ ai? 
Câu 2: Giữa những từ ngữ in đậm với các sự vật được chỉ có mối quan hệ với nhau như thế nào? 

Câu 3: Cách diễn đạt này có tác dụng như thế nào ? 
* HS đọc ghi nhớ 1 SGK/82
* Học sinh đọc ví dụ 1/II sgk/83

Câu 4: Những từ ngữ in đậm trong những ví dụ trên chỉ sự vật, hiện tượng nào ?
a/ 


b/ 


c/ 


Câu 5: Giữa từ ngữ in đậm và sự vật, hiện tượng mà nó biểu thị có mối quan hệ với nhau thế nào?

a/ 


b/ 


c/ 


* HS đọc ghi nhớ 2 SGK/ 83
* HS đọc, xác định yêu cầu và làm bài.
Bài tập 1 sgk/84

a/ 


b/ 


c/ 


d/ 


10. VĂN BẢN: CÔ TÔ

* Học sinh đọc văn bản sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: Trình bày sơ nét về nhà văn Nguyễn Tuân.
Câu 2: Văn bản có xuất xứ từ đâu?
Câu 3: Văn bản thuộc thể loại gì? 
Câu 4: Bài văn có thể chia làm mấy phần? Nêu nội dung chính của mỗi phần.

Câu 5: Tìm những từ ngữ miêu tả vùng biển, đảo, bầu trời Cô Tô sau trận bão. Những chi tiết đó sử dụng nghệ thuật gì?. Em có nhận xét gì về vẻ đẹp của Cô Tô sau trận bão? 
Câu 6: Tìm những chi tiết miêu tả cảnh mặt trời mọc. Những chi tiết đó sử dụng nghệ thuật gì? Em có nhận xét gì về vẻ đẹp của cảnh mặt trời mọc trên đảo Cô Tô? 

Câu 7: Cảnh sinh hoạt và lao động của người dân trên đảo được miêu tả qua những chi tiết, hình ảnh nào? Em có nhận xét gì về cuộc sống của họ?
* HS đọc ghi nhớ SGK/91
11. CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA CÂU

* Học sinh đọc ví dụ 2 sgk/92

Câu 1: Tìm các thành phần có trong câu ví dụ (Trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ).
Câu 2: Trong các thành phần đó, thành phần nào có thể lượt bỏ, thành phần nào bắt buộc phải có trong câu?
* HS đọc ghi nhớ 1 (SGK/92)

Câu 3: Đặt một câu và xác định các thành phần trong câu đó.

* Học sinh đọc ví dụ 2 sgk/92; 93

Câu 4: Chỉ ra vị ngữ trong các câu đã cho.
a/ 


b/ 


c/ 


Câu 5: Vị ngữ thường thuộc từ loại gì? Mỗi câu có thể có mấy vị ngữ? 
Câu 6: Vị ngữ thuộc thành phần nào của câu? 

* HS đọc ghi nhớ 2 SGK/93
Câu 7: Trong các ví dụ trên đâu là chủ ngữ?

a/ 


b/ 


c/


Câu 8: Chủ ngữ thường thuộc từ loại gì? Mỗi câu có thể có mấy chủ ngữ? 

Câu 9: Chủ ngữ thuộc thành phần nào của câu? 

* HS đọc ghi nhớ 3 SGK/93
* HS đọc, xác định yêu cầu và làm bài.
Bài tập 1 sgk/94

Bài tập 2 sgk/94

12. VĂN BẢN: CÂY TRE VIỆT NAM

* Học sinh đọc văn bản sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: Trình bày sơ nét về nhà vănThép Mới.

Câu 2: Trình bày xuất xứ của văn bản.

Câu 3: Bài văn có thể chia làm mấy phần? Nội dung chính của mỗi phần? 
Câu 4: Tìm những chi tiết miêu tả vẻ đẹp và phẩm chất của cây tre. Những chi tiết đó sử dụng nghệ thuật gì? Từ đó, em có nhận xét gì về vẻ đẹp và phẩm chất của cây tre?

Câu 5: Tìm những chi tiết thể hiện sự gắn bó của cây tre với người dân Việt Nam. Những chi tiết đó sử dụng nghệ thuật gì? Từ đó, em thấy tre biểu tượng cho ai? 

a/  Trong cuộc sống lao động

b) Tre trong kháng chiến:

c) Tre trong tương lai:

* HS đọc ghi nhớ (SGK/100)

Câu 6: Hãy tìm một số câu thơ, ca dao, tục ngữ có nói đến cây tre. 
13. CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN

* Học sinh đọc ví dụ 1 sgk/101.
Câu 1: Đoạn văn gồm có mấy câu? Mục đích của những câu đó là gì? (câu dùng để hỏi, để kể, tả hay giới thiệu, nêu ý kiến?)

Câu 2: Xác định chủ ngữ, vị ngữ của các câu dùng để kể, tả , nêu ý kiến vừa tìm được.

Câu 3: Trong các câu đã xác định, đâu là câu có 1 cụm C- V? 
* HS đọc ghi nhớ (SGK/101)
* HS đọc, xác định yêu cầu và làm bài.
Bài tập 1 sgk/101

Bài tập 2 sgk/102

a/ 


b/ 


c/ 


14. CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ “LÀ”

* Học sinh đọc ví dụ 1 sgk/114.

Câu 1: Xác định chủ ngữ, vị ngữ của các câu trên.
a/ 


b/ 


c/ 


d/ 


Câu 2: Vị ngữ của các câu trên có cấu tạo như thế nào? 
a/ 


b/ 


c/ 


d/ 


Câu 3: Khi biểu thị ý phủ định, ta có thể thêm các từ hay cụm từ nào trước vị ngữ?
* HS đọc ghi nhớ 1 (SGK/114).
Câu 4: Đặt một câu trần thuật đơn có từ là.
* Học sinh đọc lại ví dụ 1 sgk/114.

Câu 5: Các câu trần thuật đơn có từ là trên dùng để làm gì?

a/ 


b/ 


c/ 


d/ 


* HS đọc ghi nhớ 2 (SGK/115)
* HS đọc, xác định yêu cầu và làm bài.
Bài tập 1 sgk/115

a/ 


b/ 


c/ 


d/ 


đ/ 


e/ 


Câu 8: Bài tập 2 sgk/116

a/


b/


c/


d/


e/ 


15. CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG CÓ TỪ “LÀ”

* Học sinh đọc ví dụ 1 sgk/118,119
Câu 1: Xác định chủ ngữ, vị ngữ của các câu trên.

a/ 


b/ 


Câu 2: Vị ngữ của các câu trên có cấu tạo như thế nào? 

a/ 


b/ 


Câu 3: Khi biểu thị ý phủ định, ta có thể thêm các từ hay cụm từ nào trước vị ngữ?

* HS đọc ghi nhớ 1 SGK/119.
Câu 4: Đặt một câu trần thuật đơn không có từ là.
* Học sinh đọc ví dụ 1 a,b/II (SGK/119).
Câu 5: Xác định chủ ngữ, vị ngữ của hai câu trên.

a/ 


b/ 


* HS đọc ghi nhớ 2 SGK/119.
* HS đọc, xác định yêu cầu và làm bài.
Bài tập 1 sgk/120
a/ 


b/ 


c/ 
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